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Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày  14 tháng 7 năm 2023 về 

ban hành Phương án điều tra Dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Kế hoạch số 

40/KH-TCT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Tổ công tác điều tra dân số và nhà 

ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh Thanh Hóa.
 
 

UBND thành phố Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn tổ chức 

thực hiện Phương án điều tra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU ĐIỀU TRA 

1. Mục đích  

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết gọn là Điều tra DSGK 

2024) được thực hiện nhằm các mục đích: (1)Thu thập thông tin về dân số và 

nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở 

phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát 

thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ 

Việt Nam đã cam kết; (2)Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 

năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh 

số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và 

nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo 

quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả 

nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

2. Yêu cầu điều tra  

Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án. Bảo mật 

thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Kết 

quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến dân số của các chỉ tiêu 

thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã (đối với các chỉ tiêu dân số phân tổ đến cấp tỉnh, cấp huyện) 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra 

Điều tra DSGK 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương.  
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2. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra của Điều tra DSGK 2024 bao gồm:  

- Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ). 

- Nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người 

thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại 

hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của 

quân đội và công an.  

3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra của Điều tra DSGK 2024 là hộ dân cư (viết gọn là hộ). Hộ 

bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ở chung và ăn 

chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc 

không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - 

chi chung. 

III. LOẠI ĐIỀU TRA 

Điều tra DSGK 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, mẫu được thiết kế đảm 

bảo mức độ đại diện đến cấp huyện đối với chỉ tiêu về quy mô dân số và cấp 

tỉnh đối với các chỉ tiêu còn lại.  

Điều tra DSGK 2024 sử dụng dàn mẫu tổng thể của Tổng điều tra 2019 

làm dàn chọn mẫu.  

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm điều tra  

Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

2. Thời gian thu thập thông tin 

Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra DSGK 2024 bắt đầu từ ngày 

01 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. 

3. Phương pháp thu thập thông tin 

Điều tra DSGK 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra 

viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu 

trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh 

(CAPI).  

V. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

A Công tác chuẩn bị   

1 Tuyển chọn điều tra viên, giám Tháng 02/2024 Chi cục Thống kê 
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STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị  

chủ trì 

sát viên, quản trị cấp cấp huyện, 

cấp xã  

thành phố và các xã, 

phường 

2 Tập huấn nghiệp vụ các cấp   

1 

TCT tỉnh tập huấn công tác cập 

nhật địa bàn, lập bảng kê cho 

Báo cáo viên cấp huyện (Chi cục 

TK) 

Tháng 12/2023 
Bộ phận giúp việc Tổ 

   chỉ đạo cấp tỉnh 

2 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, 

thành phố tập huấn công tác lập 

bảng kê cho đội ngũ ĐTV cấp 

huyện, xã 

Tháng 02/2024 
Chi cục Thống kê 

thành phố 

3 
Rà soát và cập nhật địa bàn điều 

tra 
Tháng 02/2024 

Chi cục Thống kê 

thành phố và các xã, 

phường 

4 
Lập và cập nhật Bảng kê hộ địa 

bàn điều tra 
Tháng 02/2024 

Chi cục Thống kê 

thành phố và các xã, 

phường 

5 Công tác tuyên truyền 
Tháng 3 và tháng 

4/2024 

Chi cục Thống kê 

thành phố và các xã, 

phường 

B Triển khai thu thập thông tin   

1 
Thu thập thông tin tại đơn vị 

điều tra (hộ mẫu) 
Từ 01/4 30/4/2024 

Điều tra viên các xã, 

phường 

2 
Kiểm tra, hiệu đính, xác minh 

thông tin bảng hỏi điện tử 
Tháng 4/2024 

GSV cấp tỉnh, huyện; 

ĐTV xã, phường 

C Nghiệm thu kết quả điều tra   

1 
Nghiệm thu kết quả điều tra cho 

đội ngũ ĐTV cấp huyện, xã 

Từ ngày 02/5- 

10/5/2024 

Chi cục Thống kê 

thành phố 

2 
Cấp tỉnh nghiệm thu kết quả 

điều tra cho cấp huyện 

Từ ngày 13/5- 

20/5/2024 

Bộ phận giúp việc 

TCT cấp tỉnh 

D 
Kiểm tra, giám sát thực hiện 

Phương án điều tra 
  

1 
Kiểm tra, giám sát đội ngũ GSV, 

ĐTV cấp huyện, xã 
Tháng 4/2024 

Chi cục Thống kê 

thành phố 

2 Kiểm tra, giám sát tại cấp huyện 
Tháng 4 và tháng 

5/2024 

Bộ phận giúp việc 

TCT cấp tỉnh 

E 
Tổng hợp, công bố kết quả 

điều tra 
  

1 Công bố kết quả sơ bộ Tháng 9/2024 Cục trưởng Cục TK 

tỉnh công bố KQ ở địa 

phương theo số liệu 

TCTK công bố. 
2 Công bố kết quả chính thức Tháng 12/2024 
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VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị 

d. Tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra 

Lực lượng tham gia điều tra gồm: người cập nhật sơ đồ nền, người cập 

nhật địa bàn, người lập bảng kê, ĐTV, giám sát viên (GSV) các cấp.  

*) Người cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê: Là người 

tại địa phương, am hiểu về địa bàn và có khả năng tiếp cận với hộ để lập bảng 

kê. Khối lượng trung bình như sau: xã có từ 1-3 địa bàn điều tra (ĐBĐT): 01 

người; xã có từ 4-6 ĐBĐT: 02 người; xã có từ 6-10 ĐBĐT: 03 người; xã có trên 

10 ĐBĐT: 4 người. 

*) Điều tra viên: 

Tuyển chọn ĐTV phải chọn những người có tinh thần trách nhiệm cao, có 

trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên (những nơi khó khăn, có thể lấy 

người có trình độ trung học cơ sở), khuyến khích chọn ĐTV là nữ, ưu tiên tuyển 

chọn ĐTV đã tham gia các cuộc điều tra thống kê gần đây. Để ngăn ngừa hiện 

tượng sao chép từ sổ sách địa phương vào phiếu điều tra, không nên sử dụng cán 

bộ đang quản lý tài liệu đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, ghi chép ban đầu về dân số 

hoặc chuyên trách công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình làm ĐTV. Trong 

trường hợp đặc thù phải tuyển chọn ĐTV từ nơi khác đến, Cục Thống kê phải 

thuê người sở tại thông thạo địa bàn để dẫn đường giúp ĐTV tiếp cận các hộ 

điều tra. Tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa có người dân tộc không 

nói được tiếng phổ thông thì phải thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch để giúp 

ĐTV. Trung bình: 01 ĐTV/3 ĐBĐT. 

*) Giám sát viên: 

- GSV cấp huyện: Chi cục Thống kê thành phố chủ động tuyển chọn và 

phân công công chức thống kê đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với kinh 

phí được giao. 

đ. Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm 

- Cấp huyện: tập huấn công tác hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ và hướng 

dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm, thời gian: 02 ngày. 

  e. Tài liệu điều tra 

Tài liệu điều tra bao gồm các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng 

phần mềm do Tổng cục Thống kê biên soạn;  

2. Công tác điều tra thực địa 
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Thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến 

hộ được chọn mẫu để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời 

vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). 

Trước khi đến hộ, điều tra viên cùng giám sát viên kiểm tra lại thiết bị di động 

và thông tin định danh của từng địa bàn điều tra được phân công; thiết bị di 

động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) được huy động từ các điều tra viên.  

Chi Cục Thống kê thành phố tổ chức chỉ đạo điều tra tại các địa bàn điều 

tra được chọn, bảo đảm việc thu thập thông tin thực hiện tại đúng hộ được chọn 

điều tra, đạt yêu cầu chất lượng và thời hạn quy định. Điều tra viên thực hiện thu 

thập thông tin và hoàn thiện phiếu điện tử. 

3. Hoạt động tuyên truyền  

3.1. Công tác tuyên truyền: Cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu 

cầu, nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong 

quá trình thực hiện cuộc điều tra. Tổ Công tác cấp tỉnh, Chi cục Thống kê các 

huyện phối hợp các cấp, các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

3.2. Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền nội dung 

chung về cuộc Điều tra DSGK 2024 từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2024. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc 

điều tra. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

các lớp tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất lượng 

thông tin do đơn vị cung cấp,... 

Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập 

huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến trên Trang 

Web điều hành tác nghiệp.  

Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra giám sát chất 

lượng phiếu điều tra được thực hiện ngay trong quá trình thu thập thông tin, 

GSV thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên chương trình phần mềm và thông báo 

đề nghị ĐTV xác minh hoàn thiện phiếu điều tra. 

5. Nghiệm thu và xử lý thông tin 

a. Nghiệm thu phiếu điều tra 

- Chi cục Thống kê thành phố nghiệm thu dữ liệu điều tra các xã, phường 

- Cục Thống kê chủ trì nghiệm thu dữ liệu điều tra trên phạm vi tỉnh, thành phố.  

b. Xử lý thông tin 



6 

 

 

 

Cục Thống kê và Chi  cục Thống kê thành phố thực hiện kiểm tra, làm 

sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra phục vụ tổng hợp và phân tích kết quả 

điều tra; thực hiện tính quyền số và tổng hợp kết quả đầu ra theo mẫu biểu  

VII. KINH PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CHO ĐIỀU TRA 

Kinh phí Điều tra DSGK 2024 do Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các 

hoạt động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc 

gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính 

quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 

số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra 

thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.  

Trên đây là kế hoạch điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của thành 

phố Thanh Hóa. Đề nghị các xã,  phường; các đơn vị có liên quan nghiêm túc 

triển khai, thực hiện. 

Nơi nhận:  

 - Cục Thống kê (bc)                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

 - Chủ tịch, các PCT UBND (bc)                                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 - Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

 - Các phường, xã. 

 - Lưu VP; TK.              

                                              

                                                                                 Lê Mai Khanh 
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